
UBND XÃ ĐỨC PHÚ 

PHÒNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /VHXH Đức Phú, ngày        tháng 11 năm 2025 

V/v rà soát dữ liệu người có công  

Kính gửi: 

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; 

- Ban nhân dân các thôn; 

- Người có công trên địa bàn xã. 

Thực hiện Công văn số 4904/SNV-NCC ngày 21/11/2025 của Sở Nội vụ 

thành phố Đà Nẵng về việc cung cấp dữ liệu người có công.  

Để có cơ sở dữ liệu cung cấp cho Sở Nội vụ, Phòng Văn hoá - Xã hội 

kính đề nghị Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Ban nhân dân các 

thôn thông tin rộng rãi đến Nhân dân, người có công trên địa bàn xã Đức Phú 

cung cấp thông tin, dữ liệu người có công, cụ thể như sau: 

1. Cung cấp căn cước công dân (CCCD) của người có công, Số tài 

khoản và CCCD, mối quan hệ với Người có công (NCC) của người đang thụ 

hưởng hằng tháng (nếu đang thanh toán bằng tài khoản hằng tháng) của 

các đối tượng người có công: 

a) Người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng (Thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con đẻ của người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng 

chiến bị địch bắt tù, đày; Người có công giúp đỡ cách mạng; Thân nhân liệt sĩ 

đang hưởng tuất; Thân nhân của thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng tuất từ trần). 

b) Thương binh hưởng chế độ mất sức lao động. 

2. Cung cấp CCCD của đại diện thân nhân hợp pháp, Số tài khoản và 

CCCD, mối quan hệ với đại diện thân nhân hợp pháp (nếu yêu cầu nhận 

quà bằng hình thức chuyển khoản) và Bằng Tổ quốc ghi công (TQGC), giấy 

tờ minh chứng của các đối tượng: 

a) Người thờ cúng liệt sĩ không có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng 

tháng. 

b) Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh, từ trần. 

3. Cung cấp CCCD, Số tài khoản và CCCD, mối quan hệ với NCC 

(nếu yêu cầu nhận bằng hình thức chuyển khoản) và giấy tờ minh chứng 

như Huân, Huy chương kháng khiến, Thẻ Hội viên, Quyết định,… 

a) Người dân có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng 

chiến (còn sống) hưởng trợ cấp 1 lần và người hoạt động kháng chiến được tặng 

thưởng Huân, Huy chương kháng chiến (còn sống) hưởng trợ cấp 1 lần không 



hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác theo Pháp lệnh Ưu

đãi Người có công với cách mạng;

b) Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở

Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được giải quyết trợ

cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ

tướng Chính phủ (còn sống), không hưởng trợ cấp khác theo Pháp lệnh Ưu đãi

người có công với cách mạng;

c) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở

về trước không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

d) Quân nhân phục viên, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo

Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết

định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong

e) Người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của

Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh,

thành phố được giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14

tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (còn sống), không hưởng lương

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác theo Pháp lệnh Ưu đãi người có

công với cách mạng.

Lưu ý:

- Chỉ nhận hồ sơ và giải quyết cho các đối tượng người có công có hộ

khẩu thường trú tại xã Đức Phú, thành phố Đà Nẵng.

- Nộp hồ sơ về Phòng Văn hoá - Xã hội xã Đức Phú, mọi thắc mắc liên hệ

ông Châu Thành Lịnh, điện thoại di động số 0343675797; Thời gian nộp: trước

ngày 20/01/2026.

Vậy, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Đức Phú kính đề nghị Trung tâm Cung

ứng dịch vụ sự nghiệp công, Ban nhân dân các thôn thông tin đến Nhân dân trên

địa bàn được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Huỳnh Văn Định
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